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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 2  NĂM 2020 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 850/NQ-UBTVQH14 về 
việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú 
y dự trữ quốc gia ñã xuất cấp từ ngày 
01 tháng 01 năm 2018 ñến ngày 30 
tháng 4 năm 2019. 

26-12-2019 177+178 
04-02-2020 

 

Nghị quyết số 851/NQ-UBTVQH14 về 
việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư vốn 
nước ngoài năm 2019 giữa các Bộ, 
ngành và ñịa phương. 

30-12-2019 201+202 
09-02-2020 

 

2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP quy ñịnh 
về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô. 

17-01-2020 Từ 163+164 
01-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 11/2020/Nð-CP quy ñịnh 
về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
Kho bạc Nhà nước. 

20-01-2020 Từ 163 ñến 
166 

01-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 12/2020/Nð-CP về ngưng 
hiệu lực thi hành ðiều 63, ñiểm c 
khoản 1 ðiều 64, ñiểm b khoản 2 và 

20-01-2020   
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khoản 3 ðiều 65 Nghị ñịnh số 
26/2019/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
thủy sản. 

  Nghị ñịnh số 13/2020/Nð-CP hướng 
dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

21-01-2020 167+168 
02-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 14/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chế ñộ trợ cấp ñối với nhà giáo ñã nghỉ 
hưu chưa ñược hưởng chế ñộ phụ cấp 
thâm niên trong lương hưu. 

24-01-2020 175+176 
03-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 15/2020/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 
tuyến ñiện, công nghệ thông tin và giao 
dịch ñiện tử. 

03-02-2020 Từ 217 ñến 
220 

16-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 16/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam. 

03-02-2020 221+222 
17-02-2020 
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STT 

Tên cơ 
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Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị ñịnh số 17/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 
liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương. 

05-02-2020 233+234 
22-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 18/2020/Nð-CP xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực ño 
ñạc và bản ñồ. 

11-02-2020 231+232 
21-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 19/2020/Nð-CP kiểm tra, 
xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính. 

12-02-2020 239+240 
25-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 20/2020/Nð-CP thực hiện 
thí ñiểm quản lý lao ñộng, tiền lương, 
tiền thưởng ñối với một số tập ñoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

17-02-2020 241+242 
26-02-2020 

 

Nghị ñịnh số 21/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
139/2017/Nð-CP ngày 27 tháng 11 
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

17-02-2020 243+244 
27-02-2020 
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ñộng ñầu tư xây dựng; khai thác, chế 
biến, kinh doanh khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 
tầng kỹ thuật; kinh doanh bất ñộng sản, 
phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà 
và công sở. 

  

 

Nghị quyết số 12/NQ-CP triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 
ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc 
hội về phê duyệt ðề án tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021 
- 2030. 

15-02-2020 241+242 
26-02-2020 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-TTg quy 
ñịnh mực nước tương ứng với các cấp 
báo ñộng lũ trên các sông thuộc phạm 
vi cả nước. 

31-01-2020 179+180 
04-02-2020 

 

Quyết ñịnh số 06/2020/Qð-TTg về tổ 
chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc 
tế tại Việt Nam. 

21-02-2020 247+248 
28-02-2020 
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  Quyết ñịnh số 149/Qð-TTg về việc phê 
duyệt chiến lược tài chính toàn diện 
quốc gia ñến năm 2025, ñịnh hướng 
ñến năm 2030. 

22-01-2020 171+172 
03-02-2020 

 

Quyết ñịnh số 201/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực 
lượng dự bị ñộng viên năm 2019. 

06-02-2020 231+232 
21-02-2020 

 

Quyết ñịnh số 235/Qð-TTg về việc sửa 
ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 1527/Qð-
TTg ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc 
phân công công tác của Thủ tướng và 
các Phó Thủ tướng Chính phủ. 

11-02-2020 237+238 
24-02-2020 

 

Quyết ñịnh số 283/Qð-TTg về việc phê 
duyệt ðề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành 
dịch vụ ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến 
năm 2025. 

19-02-2020 247+248 
28-02-2020 

 

Chỉ thị số 07/CT-TTg về giải pháp thúc 
ñẩy tăng năng suất lao ñộng quốc gia. 

04-02-2020 223+224 
18-02-2020 

 

Chỉ thị số 9/CT-TTg về tạo ñiều kiện 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

18-02-2020 241+242 
26-02-2020 
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4 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 77/2019/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều Thông tư số 
33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
ñịnh chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 
bổ nhiệm, miễn nhiệm giám ñịnh viên 
tư pháp kỹ thuật hình sự. 

23-12-2019 241+242 
26-02-2020 

 

5 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 01/2020/TT-BCT quy ñịnh 
việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu 
theo hạn ngạch thuế quan năm 2020. 

14-01-2020 173+173 
03-02-2020 

 

Thông tư số 02/2020/TT-BCT quy ñịnh 
về nguyên tắc ñiều hành nhập khẩu 
theo hạn ngạch thuế quan ñối với mặt 
hàng muối và trứng gia cầm năm 2020. 

22-01-2020 225+226 
19-02-2020 

 

Thông tư số 03/2020/TT-BCT quy ñịnh 
việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu 
theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp 
ñịnh ðối tác toàn diện và Tiến bộ 
Xuyên Thái Bình Dương 

22-01-2020 227+228 
20-02-2020 
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  Thông tư số 04/2020/TT-BCT quy ñịnh 
về ñấu giá hạn ngạch thuế quan nhập 
khẩu ô tô ñã qua sử dụng theo Hiệp 
ñịnh ðối tác toàn diện và Tiến bộ 
Xuyên Thái Bình Dương. 

22-01-2020 243+244 
27-02-2020 

 

6 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 01/2020/TT-BGDðT 
hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo 
khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

30-01-2020 227+228 
20-02-2020 

 

Thông tư số 02/2020/TT-BGDÐT quy 
ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng 
chương trình ñào tạo giáo viên trình ñộ 
cao ñẳng sư phạm và trung cấp sư 
phạm. 

05-02-2020 229+230 
20-02-2020 

 

Thông tư số 03/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, 
ñịnh mức sử dụng diện tích công trình 
sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và 
ñào tạo. 

10-02-2020 235+236 
23-02-2020 

 

Thông tư số 24/2019/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế ñào tạo trình ñộ trung 
cấp, trình ñộ cao ñẳng nhóm ngành ñào 
tạo giáo viên. 

26-12-2019 223+224 
18-02-2020 
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    Thông tư số 25/2019/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 40/2013/TT-BGDðT ngày 18 tháng 
12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và ðào tạo quy ñịnh về tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố 
cáo của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

30-12-2019 243+244 
27-02-2020 

 

Thông tư số 27/2019/TT-BGDðT quy 
ñịnh nội dung chính ghi trên văn bằng 
và phụ lục văn bằng giáo dục ñại học. 

30-12-2019 177+178 
04-02-2020 

 

7 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT quy 
ñịnh về báo cáo và ñiều tra tai nạn hàng 
hải. 

20-01-2020 227+228 
20-02-2020 

 

Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
báo hiệu ñường bộ. 

31-12-2019 207 ñến 216 
14-02-2020 

 

8 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Quyết ñịnh số 152/Qð-BKHðT về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư năm 2019. 

04-02-2020 251+252 
29-02-2020 
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9 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh về ño lường, chất lượng trong kinh 
doanh khí và hoạt ñộng công bố cơ sở 
pha chế khí tại Việt Nam. 

10-12-2019 247+248 
28-02-2020 

 

10 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 01/2020/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 
tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 
và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị 
ñịnh số 74/2019/Nð-CP ngày 23 tháng 
9 năm 2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
61/2015/Nð-CP. 

10-02-2020 239+240 
25-02-2020 

 

Thông tư số 02/2020/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn quản lý ñối tượng ñược cơ 
sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội. 

14-02-2020 249+250 
29-02-2020 

 

Thông tư số 28/2019/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn tổ chức Tháng hành ñộng vì 
trẻ em. 

26-12-2019 205+206 
12-02-2020 
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  Thông tư số 29/2019/TT-BLðTBXH 

hướng dẫn tổ chức diễn ñàn trẻ em. 

26-12-2019 205+206 

12-02-2020 

 

Thông tư số 30/2019/TT-BLðTBXH 

hướng dẫn lập danh sách ñối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội quản lý 

26-12-2019 231+232 

21-02-2020 

 

Thông tư số 36/2019/TT-BLðTBXH 

ban hành Danh mục các loại máy, thiết 

bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn, vệ sinh lao ñộng. 

30-12-2019 165+166 

02-02-2020 

 

11 BỘ 

NÔNG 

NGHIỆP 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

NÔNG 

THÔN 

Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT 

quy ñịnh về chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

16-01-2020 203+204 

10-02-2020 
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12 BỘ TÀI 

CHÍNH 

Thông tư số 05/2020/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh về 

khung giá tính thuế tài nguyên ñối với 

nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, 

hóa giống nhau. 

20-01-2020 247+248 

28-02-2020 

 

Thông tư số 06/2020/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

205/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 

năm 2016 quy ñịnh mức thu, chế ñộ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm 

quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

31-01-2020 231+232 

21-02-2020 

 

Thông tư số 91/2019/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số Thông tư quy ñịnh về 

chế ñộ báo cáo và thủ tục hành chính áp 

dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ ñầu 

tư chứng khoán và công ty ñầu tư 

chứng khoán. 

31-12-2019 171+172 

03-02-2020 
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  Thông tư số 92/2019/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều tại Thông tư số 

72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 

2014 quy ñịnh về hoàn thuế giá trị gia 

tăng ñối với hàng hóa của người nước 

ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước 

ngoài mang theo khi xuất cảnh. 

31-12-2019 941+942 

26-02-2020 

 

Quyết ñịnh số 184/Qð-BTC về việc bổ 

sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng 

tờ khai hải quan dùng cho người xuất 

cảnh, nhập cảnh. 

11-02-2020 241+242 

26-02-2020 

 

Quyết ñịnh số 70/Qð-BTC về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật ñã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính năm 2019. 

16-01-2020 249+250 

29-02-2020 
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13 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Luật xuất bản và Nghị ñịnh 
số 195/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật xuất bản. 

07-02-2020 237+238 
24-02-2020 

 

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT quy 
ñịnh danh mục, ñối tượng thụ hưởng, 
phạm vi, chất lượng, giá cước tối ña 
dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ 
trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích ñến năm 2020. 

14-02-2020 251+252 
29-02-2020 

 

14 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

31-12-2019 169+170 
02-02-2020 

 

Thông tư số 20/2019/TT-BXD hướng 
dẫn xác ñịnh, quản lý chi phí quy hoạch 
xây dựng và quy hoạch ñô thị. 

31-12-2019 183+184 
05-02-2020 
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  Thông tư số 22/2019/TT-BXD ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Quy hoạch xây dựng. 

31-12-2019 243+244 

27-02-2020 

 

Quyết ñịnh số 56/Qð-BXD về việc 

công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng năm 2019. 

20-01-2020 169+170 

02-02-2020 

 

15 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Quyết ñịnh số 120/Qð-NHNN công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam năm 2019. 

22-01-2020 205+206 

12-02-2020 

 

16 ỦY BAN 

DÂN TỘC 

Thông tư số 03/2019/TT-UBDT quy 

ñịnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê công 

tác dân tộc. 

25-12-2019 Từ 197ñến 

200 

06-02-2020 
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17 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh nội dung, 
phương pháp và trình tự thực hiện 
nghiên cứu phụ tải ñiện. 

05-02-2020 231+232 
21-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về kiểm tra 
hoạt ñộng ñiện lực và sử dụng ñiện, 
giải quyết tranh chấp hợp ñồng mua 
bán ñiện. 

05-02-2020 235+236 
23-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hoạt 
ñộng thẻ ngân hàng. 

17-01-2020 195+196 
05-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh nội dung, 
trình tự thực hiện các chương trình ñiều 
chỉnh phụ tải ñiện. 

05-02-2020 239+240 
25-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế ñộ kế 
toán doanh nghiệp. 

20-01-2020 

 

Từ 183 ñến 
196 

05-02-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-NHNN 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 24/2012/Nð-CP 

ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ về quản lý hoạt ñộng kinh doanh 

vàng 

17-01-2020 201+202 

09-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi 

suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi 

suất do thực hiện chính sách hỗ trợ 

nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 

21-01-2020 

 

179+180 

04-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN 

quy ñịnh về phát hành kỳ phiếu, tín 

phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu 

trong nước của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

03-02-2020 227+228 

20-02-2020 

 

                            16 / 17



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

3
+

2
4
/N

g
ày

 1
2
-3

-2
0
2
0

7
3

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, 
nộp khoản ñóng góp bắt buộc, chế ñộ 
quản lý tài chính và chế ñộ hạch toán, 
kế toán ñối với Quỹ phòng, chống tác 
hại của thuốc lá 

05-02-2020   

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, 
nộp khoản ñóng góp bắt buộc, chế ñộ 
quản lý tài chính và chế ñộ hạch toán, 
kế toán ñối với Quỹ phòng, chống tác 
hại của thuốc lá. 

05-02-2020 219+220 
16-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-NHNN 
quy ñịnh về việc mua, bán và xử lý nợ 
xấu của Công ty Quản lý tài sản của các 
tổ chức tín dụng Việt Nam 

03-02-2020 229+230 
20-02-2020 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thi hành án dân sự. 

05-02-2020 221+222 
17-02-2020 
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